
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 1 
TP.Hà Nội, Quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên, các 

huyện ngoại thành Hà Nội và một số sinh viên chưa liên hệ được cơ sở thực tập 

(Thực tập từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/3/2020)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Lê Hoàng Nam 410140 Cầu Giấy  

2.  Thân Thanh Tùng 411534 Cầu Giấy  

3.  Nguyễn Thị Thu Hoài 410836 Cầu Giấy  

4.  Nguyễn Thị Thảo Quyên 411342 Cầu Giấy  

5.  Trần Việt Huỳnh 411513 Cầu Giấy  

6.  Đỗ Thị Huyền Trang 411746 Cầu Giấy  

7.  Hoàng Tuấn Anh 401738 Cầu Giấy  

8.  Trần Thị Nga 410438 Cầu Giấy  

9.  Nguyễn Thị Lơ 411619 Cầu Giấy  

10.  Phan Tiến Mừng 411301 Cầu Giấy  

11.  Lê Bùi Hùng Sơn 410456 Cầu Giấy  

12.  Ngô Thị Thúy 411849 Cầu Giấy  

13.  Lý Thị Ghển 400257 Cầu Giấy  

14.  Trần Hà Hữu Thảo 412129 Cầu Giấy  

15.  Nguyễn Thị Vân Hồng 412612 Cầu Giấy  

16.  Viên Đình Trung 412341 Cầu Giấy  

17.  Phạm Thị Yến Nhi 412725 Cầu Giấy  

18.  Lưu Thị Thu Giang 412719 Cầu Giấy  

19.  Nguyễn Thị Phương Linh 412734 Cầu Giấy  

20.  Vũ Thảo Phương 412739 Cầu Giấy  

21.  Nguyễn Yến Nhi 412760 Cầu Giấy  



  

22.  Nguyễn Minh Ánh 411341 Tây Hồ  

23.  Lê Thị Ngọc Ánh 411622 Tây Hồ  

24.  Phạm Văn Hoàn 402716 Nam Từ Liêm  

25.  Nguyễn Thị Hoa 411303 Nam Từ Liêm  

26.  Nguyễn Thùy Dương 411632 Bắc Từ Liêm  

27.  Nguyễn Huyền Diệu 419198 Bắc Từ Liêm  

28.  Vũ Thùy Dung 412433 Hà Đông  

29.  Cấn Thị Hoàng Oanh 412736 Hà Đông  

30.  Nguyễn Phương Mai 412655 Hà Đông  

31.  Nguyễn Thị Bích Vân 412650 Hà Đông  

32.  Trương Thị Sang 412652 Hà Đông  

33.  Nguyễn Thị Ngọc Khánh 412717 Hà Đông  

34.  Trần Thị Ngọc Anh 411402 Hà Đông  

35.  Hà Ánh Ngọc 401547 Hà Đông  

36.  Phí Công Đông 411917 Thanh Trì  

37.  Vũ Thị Thu Trang 412008 Thanh Trì  

38.  Công Dương Thu Hằng 411905 Thanh Trì  

39.  Kiều Thị Mai Anh 400329 Phúc Thọ  

40.  Nguyễn Thị Diệu Thùy 412707 Chương Mỹ  

41.  Nguyễn Thị Huyền 410833 Hoài Đức  

42.  Trần Xuân Dũng 410360 Mỹ Đức  

43.  Trần Thị Thu Hoài 411807 Long biên + 

44.  Phạm Hoàng Anh 411442  Chưa có CS thực tập 

45.  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 410531  Chưa có CS thực tập 

46.  Lê Thanh Huệ 411809  Chưa có CS thực tập 

47.  Nguyễn Thị Huệ 412210  Chưa có CS thực tập 

48.  Hồ Thị Thùy 410703  Chưa có CS thực tập 

49.  Nông Thị Đạt 411316  Chưa có CS thực tập 



  

50.  Hoàng Thu Hoàn 410807  Chưa có CS thực tập 

51.  Chu Thị Thùy Linh 410512  Chưa có CS thực tập 

52.  Vũ Thị Nhung 410149  Chưa có CS thực tập 

53.  Đào Thị Thùy Linh 411141  Chưa có CS thực tập 

54.  Nguyễn Thị Ngọc Hà 411747  Chưa có CS thực tập 

55.  Nguyễn Thị Hương Anh 401512  Chưa có CS thực tập 

56.  Vũ Ngọc Hiếu 411305  Chưa có CS thực tập 

57.  Đoàn Thị Nhi 412157  Chưa có CS thực tập 

58.  Đỗ Phương Lâm 411546  Chưa có CS thực tập 

59.  Hoàng Thị Thủy 411145  Chưa có CS thực tập 

60.  Đào Minh Thắng 411201  Chưa có CS thực tập 

61.  Nguyễn Thị Thu Thảo 412234  Chưa có CS thực tập 

62.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 410720  Chưa có CS thực tập 

63.  Lương Thúy Hiền 411422  Chưa có CS thực tập 

64.  Nguyễn Thị Hà 410130  Chưa có CS thực tập 

Danh sách: 64 sinh viên. 

 

 
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 


